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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO VIỆT HÀN



Với triết lý kinh doanh “An tâm - An toàn - An phát”của mình, Việt Hàn hướng tới đem lại cho khách 

hàng sự An tâm trong lựa chọn, An toàn trong sử dụng và góp phần tạo nên sự Phát triển thịnh 

vượng cho cuộc sống. Các dòng sản phẩm của Việt Hàn mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa 

dạng, phong phú đáp ứng được mọi phân khúc trên thị trường, nhu cầu của khách hàng trong lĩnh 

vực truyền dẫn và năng lượng điện. Không ngừng nghiên cứu và phát triển, Việt Hàn đưa ra sản 

phẩm Dây điện siêu chống cháy thương hiệu CAVIHAN mang tính giải pháp an toàn và nhận được 

sự tin tưởng lựa chọn từ phía khách hàng. 

Tại Việt Hàn, chúng tôi vô cùng tự hào khi cung cấp những sản phẩm đáng tin cậy và chất lượng 

hàng đầu thông qua mạng lưới bán hàng rộng khắp của mình. Là nhà sản xuất các sản phẩm cáp 

mạng hàng đầu cả nước, chúng tôi vượt trội trong lĩnh vực sản xuất OEM với các tiêu chuẩn kỹ 

thuật đa dạng để phục vụ cho các đối tác của mình. Các chứng nhận của chúng tôi, nhấn mạnh 

cam kết vững chắc trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành.

Dựa trên chuyên môn kỹ thuật và sản xuất sâu rộng của mình, chúng tôi đã trở nên chuyên nghiệp 

trong việc tích hợp các sản phẩm dây đồng và dây mạ thiếc vào chuỗi cung ứng trong nhiều ngành 

công nghiệp khác nhau, bao gồm điện tử và ô tô, thiết bị tự động hóa đồng thời phục vụ các đối 

tác FDI tại Việt Nam và hơn thế nữa. Với sản lượng hàng tháng từ 140-150 tấn, chúng tôi là nhà 

cung cấp đáng tin cậy cho các thương hiệu nổi tiếng như Samsung.

Việt Hàn tự tin là một trong những doanh nghiệp lớn mạnh, có chiến lược phát triển bền vững, hội 

nhập quốc tế, Việt Hàn phấn đấu, quyết tâm sẽ làm nên điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt.

THƯ NGỎ
Kính gửi toàn thể Quý khách hàng và Quý đối tác thân mến!

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn xin được gửi tới quý khách hàng và 

các đối tác lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn luôn tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều 

thành công. Từ năm 2024 công ty chúng tôi chính thức đổi tên từ Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát 

triển thương mại Việt Hàn thành 

                                       “Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghệ Cao Việt Hàn”

Nhà máy công nghệ cao Việt Hàn có diện tích hơn 10.000m2, sở hữu đội ngũ hơn 200 công nhân tay 

nghề cao. Sử dụng các dây chuyền sản xuất tự động, chúng tôi đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng 

cao và cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Dưới sự hướng dẫn của Giám đốc sản xuất có hơn 

một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành sản xuất dây và cáp mạng tại Hàn Quốc, chúng tôi vượt qua các 

yêu cầu kỹ thuật và vượt quá mong đợi của khách hàng.

10000 m2+
Nhà máy

3 CHI NHÁNH
trên toàn quốc

120+
Nhà phân phối 

5000+
Đại lý và cửa hàng



TẦM NHÌN
    Tầm nhìn: Trở thành nhà máy sản xuất công nghệ cao tạo ra sản phẩm chất lượng 
quốc tế có sản lượng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dây cáp mạng, dây điện 
chống cháy, dây điện cho ô tô và xe máy.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
    Đoàn kết - Sáng tạo - Tận tâm - Trách nhiệm - Đột phá. 

SỨ MỆNH
    Luôn đổi mới , nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mang tính giải pháp phục vụ đáp 
ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực truyền dẫn công nghệ và năng lượng 
điện. Góp phần tạo ra cuộc sống an toàn cho các gia đình. 



LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN

   Chất lượng tốt: đạt tiêu chuẩn UL 
của mỹ, TIA/EIA-568-1, tiêu chuẩn 
TCVN 8698: 2011 .

   Hệ thống quản lý chất lượng 
nghiêm ngặt tạo ra sản phẩm 
chất lượng theo tiêu chuẩn 
TC TIA/EIA-568-1.

   Giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường, 
đặc biệt là dành cho công trình, dự án.

   Chất lượng ổn định
   Nhà máy vận hành theo quy trình quản lý chất lượng 
ISO 9001-2015
  Con người: Nhiều cán bộ nhà máy từng làm việc tại 
các nhà máy dây và cáp Hàn Quốc; định kì tổ chức 
đào tạo có sự tham gia của chuyên gia Hàn Quốc 
  Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt: hệ thống máy đo 
test hiện đại trên các chặng sản xuất và thành phẩm.  

ƯU ĐIỂM DÂY CÁP MẠNG VIỆT HÀN

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
CAT6 UTP LAN CABLE

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu

Máy test cáp mạng Fluke
thách thức mọi bài test
về đường truyền 

Tên sản phẩm CAT 6 UTP 
Tiêu chuẩn TCCS và phù hợp TC TIA/EIA-568-B2 
Ruột dẫn Vật liệu Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 

SEI (Thái Lan) 
Đường kính Ø0.45mm; 0.5mm; 0.57mm 

Cách điện Vật liệu            Hàn Quốc HDPE 
Đường kính 1.0 ±0.1mm 

Dây chịu lực 
Lõi chữ thập 

Vật liệu           Trung Quốc Chỉ nylon 
Vật liệu           Hàn Quốc PEHD  4 x 4mm 

Cách điện vỏ Vật liệu           Việt Nam PVC hoặc PE 
Độ dãn dài ≥ 200 % 

Đường kính 6,0±0.3mm 
Màu Trắng;  Xanh dương 
Chiều dài 305m 

 



LS-DVH CAT.6E UTP(24AWG) 

12.050vnđ/m

• Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
• Vật liệu:  Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 
SEI (Thái Lan)
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu xanh& trắng
• Khoảng truyền tín hiệu: 150 ÷ 190m
• Chiều dài: 305m/ cuộn

LEAD CABLE CAT.6E UTP(25AWG)

10.550vnđ/m

• Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
• Vật liệu:  Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 
SEI (Thái Lan)
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu xanh
• Khoảng truyền tín hiệu: 150 ÷ 180m
• Chiều dài: 305m/ cuộn

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
CAT6A FTP LAN CABLE

16.650vnđ/m

LS-DVH CAT.6A FTP(23AWG) 

Tên sản phẩm CAT 6A FTP (23AWG) 

Tiêu chuẩn TCCS VH/TIA -568:2011 và phù hợp TC TIA/EIA-568-B.2 

 
Ruột dẫn 

Vật liệu Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 

SEI (Thái Lan) 

Đường kính Ø0,57 ±0.01mm 

Cách điện Vật liệu             Hàn Quốc HDPE đặc 
Đường kính 1.0 ±0.1mm 

Chống ẩm Vật liệu              Hàn Quốc Mỡ jelly 
Đường kính Không 

Màng chống nhiễu 
+dây mát 

Vật liệu              Hàn Quốc AL/PET +CCA 
Chiều dày + đường kính 0,04 x 14mm+ Ø0,5 

Dây chịu lực 
Cách nhiệt 

Vật liệu             Trung Quốc Chỉ nylon 
Vật liệu             Trung Quốc                   Màng PS 

 
 
Cách điện vỏ 

Vật liệu              Việt Nam PVC  (CM) 
Độ dãn dài ≥ 200 %  

Đường kính 6,3±0.5mm 

Màu Cam 

Chiều dài:                 305 m 

 

TAIHAN CAT.6UTP (CCA 24 AWG)

4.380vnđ/m

• Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
• Vật liệu: CCA
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng & xanh
• Khoảng truyền tín hiệu: 100÷ 110m
• Chiều dài: 305m/cuộn

LS-DVH CAT.6 UTP(23AWG) 

14.990vnđ/m

• Ruột dẫn: 23AWG/4PRS
• Vật liệu:  Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 
SEI (Thái Lan)
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu xanh
• Khoảng truyền tín hiệu: 160 ÷ 200m
• Chiều dài: 305m/ cuộn



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
CAT 5E UTP

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu

LS-DVH CAT.5E UTP(24AWG) 

11.350vnđ/m

• Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
• Vật liệu:  Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 
SEI (Thái Lan)
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng
• Khoảng truyền tín hiệu: 130 ÷ 180m
• Chiều dài: 305m/ cuộn

LS-DVH CAT.5E UTP DA(25AWG) 

8.760vnđ/m

• Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
• Vật liệu:  Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 
SEI (Thái Lan)
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng
• Khoảng truyền tín hiệu: 130 ÷160m
• Chiều dài: 305m/ cuộn

LEAD CAT.5E UTP(26AWG)

7.350vnđ/m

• Ruột dẫn: 26AWG/4PRS
• Vật liệu:  Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc);
SEI (Thái Lan)
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng
• Khoảng truyền tín hiệu: 120 ÷ 140m
• Chiều dài: 305m/ cuộn

LEAD CAT.5E UTP 25AWG
( SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG CHO CAMERA)  

7.799vnđ/m

• Ruột dẫn 25AWG/4PRS 
• Vật liệu:  Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc);
SEI (Thái Lan)
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Vỏ dây : Nhựa PVC nguyên sinh,  màu ghi
•    Khoảng truyền tín hiệu: 120 ÷ 140m
• Chiều dài: 305m/cuộn

Tên sản phẩm

Tiêu chuẩn

Vật liệu; Cu LS- Hàn Quốc Đồng đỏ 99.99%
Đường kính Ø0,5mm; 0.45mm
Độ dãn dài ≥ 20 % 
Bề mặt Nhẵn, bóng
Vật liệu             HDPE 
Đường kính Ø0,94 ±0.02mm
Độ dãn dài ≥ 200 % 
Chống ẩm Mỡ Jelly
Vật liệu              Trung Quốc Nhựa PS

Kích thước   (dày x rộng) 0,02 x 14mm

Vật liệu              Trung Quốc Al PET + dây CCA

Kích thước   (dày x rộng) 0,04 x 12mm

Đường kính dây tiếp mát Ø0,5mm

Vật liệu            Trung Quốc Chỉ nylon

Kích thước 001

Vật liệu              Việt Nam PVC (CM)

Chiều dày 0,6 ±0,2mm

Đường kính 5,0±0,5mm

Màu Ghi

Chiều dài  305 m

Vỏ cáp

Dây chịu lực

CAT 5E FTP

TCVN 8698:2011 và phù hợp TC TIA/EIA-568-B.2

Ruột dẫn

Cách điện

Cách nhiệt

Chống nhiễu + dây tiếp 
mát



LS- DVH CAT.5E FTP(24AWG)

12.480vnđ/m

• Ruột dẫn 24AWG/4PRS 
• Vật liệu:  Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
• Chống ẩm: Dầu Hàn Quốc
• Tiếp mát: Sợi CCA
• Cách nhiệt: Màng PS
• Vỏ dây : Nhựa PVC màu ghi
• Chiều dài: 305m/cuộn

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
CAT 5E FTP

LEAD CABLE CAT.5 FTP( 25AWG)

10.450vnđ/m

MẠNG KHỎE - CÁP BỀN - MỀM DẺO DỄ DÀNG THI CÔNG

CÁP MẠNG VIỆT HÀN VỎ NHỰA PE

• Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, Việt Hàn ra mắt dòng cáp mạng vỏ nhựa PE với tính ưu việt nổi bật:
• Vỏ nhựa PE vẫn giữ được đầy đủ các đặc tính bề mặt trơn bóng giống như nhựa HDPE 
• Mềm mại, dễ uốn, dễ bóc tách đấu nối, thi công tiện lợi hơn so với vỏ nhựa HDPE thông thường
• Bền bỉ, chống mài mòn, chịu được môi trường khắc nghiệt 
• Sử dụng thi công trực tiếp ngoài trời, hoặc đi âm tường. Không ngừng đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến tiêu 

chuẩn Hàn Quốc trong sản xuất,Việt Hàn quyết tâm mang đến cho khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)+CƯỜNG LỰC

10.800vnđ/m

• Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
• Sợi cường lực: Thép 7x ø0.33
• Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
• Chiều dài: 305m/cuộn

LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)+NGUỒN

15.050vnđ/m

• Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 
• SEI (Thái Lan)
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
• Dây nguồn: 2Cu/0.5mm
• Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
• Chiều dài: 305m/cuộn

LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)PE

9.800vnđ/m

• Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
• Cách nhiệt: Màng PS
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
• Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
• Chiều dài: 305m/cuộn

Tên sản phẩm
Tiêu chuẩn

Vật liệu  Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
Đường kính Ø0,5mm; 0.45mm
Độ dãn dài ≥ 20 % 
Bề mặt Nhẵn, bóng
Vật liệu             HDPE 
Đường kính Ø0,94 ±0.02mm
Độ dãn dài ≥ 200 % 
Chống ẩm Mỡ Jelly
Vật liệu Trung Quốc Nhựa PS
Kích thước (dày x rộng)  0,02 x 14mm
Vật liệu Trung Quốc Al PET + dây CCA
Kích thước   (dày x rộng)  0,04 x 12mm
Đường kính dây tiếp mát      Ø0,5mm
Vật liệu Trung Quốc Chỉ nylon
Kích thước 001
Vật liệu  Việt Nam PVC (CM)
Chiều dày 0,6 ±0,2mm
Đường kính 5,0±0,5mm
Màu Ghi
Chiều dài  305 m

Vỏ cáp

Dây chịu lực

CAT 5E FTP
TCVN 8698:2011 và phù hợp TC TIA/EIA-568-B.2

Ruột dẫn

Cách điện

Cách nhiệt

Chống nhiễu + 
dây tiếp mát



CAT3 (25AWG) +CƯỜNG LỰC PE

5.830vnđ/m

• Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 
• SEI (Thái Lan)
• Cách nhiệt: Màng PS
• Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
• Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
• Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
• Chiều dài: 500m/cuộn

CAT3 (26AWG) +CƯỜNG LỰC

4.880vnđ/m

• Ruột dẫn: 26AWG/2PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc);
•  SEI (Thái Lan)
• Chống ẩm: Dầu Jelly
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
• Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
• Khoảng truyền tín hiệu: 110÷130m
• Chiều dài: 500m/cuộn

CAT3 (25AWG) +CƯỜNG LỰC +NGUỒN

11.350vnđ/m

• Ruột dẫn: 25AWG/2PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc);
•  SEI (Thái Lan)
• Chống ẩm: Dầu Jelly
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
• Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
• Dây nguồn: 2Cu/ 0.5mm
• Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
• Chiều dài: 305m/cuộn

CAT3 (25AWG) +NGUỒN

11.100vnđ/m

• Ruột dẫn: 25AWG/2PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); 
• SEI (Thái Lan)
• Chống ẩm: Dầu Jelly
• Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
• Dây nguồn: 2Cu/ 0.5mm
• Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
• Chiều dài: 305m/cuộn

MÃ  SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH

DÂY ĐIỆN THOẠI CƯỜNG LỰC( DẠNG DẸT)

4.850vnđ/m

• Ruột dẫn: 26AWG/2PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
• Sợi cường lực: Thép 7x ø0.33
• Vỏ dây: Nhựa PVC, màu đen
• Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
• Chiều dài: 305m/cuộn

LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)
+ CƯỜNG LỰC PE

11.250vnđ/m

• Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc);
• SEI (Thái Lan)
• Cách nhiệt: Màng PS
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
• Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
• Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
• Chiều dài: 305m/cuộn

LS-DVH CAT.5E UTP(24AWG)
+ CƯỜNG LỰC PE

13.150vnđ/m

• Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
• Vật liệu: Đồng 99,99% LS ( Hàn Quốc);
•  SEI (Thái Lan)
• Cách nhiệt: Màng PS
• Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
• Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
• Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
• Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
• Chiều dài: 305m/cuộn

LS-DVH CAT5E UTP 24AWG
CƯỜNG LỰC PE



3K THẾ HỆ MỚI
DÂY LED THỊ PHẦN SỐ 1 VIỆT NAM 

CATALOGUE 
2024

TECHNOLOGY BY KOREA

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Sử dụng dây cáp mạng Việt Hàn

Chung cư Fortuna - Vĩnh Phúc

Hệ thống chiếu sáng led dây, cáp mạng FLC Hạ Long

Khách sạn Mường Thanh, Lai Châu

• Bản mạch nguồn lá đồng 2 lớp tản nhiệt tốt, độ bền cao
• Tuổi thọ lên tới 20.000 giờ
• Độ sáng cao lên tới 900-1000Lm/m lớn hơn 500Lm/m ( led thường)
• Ánh sáng liền mạch không bị đứt quãng trên từng mét dây đảm bảo 

tính thẩm mỹ
• Dễ dàng tiện lợi thi công, với khoảng cách cắt chỉ 16,6cm
• Suy hao ánh sáng thấp 
• Khả năng hoàn màu tốt, giúp bảo vệ mắt tốt hơn.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Công suất            

Quang thông                 

Chip led

Chỉ số hoàn màu

Nguồn

Tiêu chuẩn:

Quy cách đóng gói 

11.5w - 12w/m                      

1100lm - 1200lm/m                            

đồng, 2835/3 hàng/180 bóng

Ra 85

lá đồng 

IP65

cuộn 100 mét / 1 thùng

LED DÂY 3K VH33 - 2835/ 3 HÀNG/ 180 BÓNG

VH15

LED DÂY 3K VH15 - 2835/ 1 HÀNG/ 120 BÓNG 16.500VNĐ/m
17.500VNĐ/m

Công suất 

Quang thông                                                

Chip led

Nguồn

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói 

7.5w-8w/m        

600lm - 640lm/m                                                            

2835/1 hàng/ 120 bóng  

lá đồng 

IP65

cuộn 100 mét / 1 thùng

Model: VH15
Công suất: 7.5-8W/m
Chip led: 2835/1 hàng/120 bóng
Nguồn: lá đồng
Màu: 

Chip led
Quang thông

5730/ 3 màu/ 3 chế độ
300 lm/m – 480 lm/m 

Quy cách đóng gói cuộn 100 mét/thùng 

Chip led
Quang thông 

2835/ 1 hàng đuổi 
240 lm/m 

Quy cách đóng gói cuộn 100 mét/thùng 

Công suất                  7w-7.5w/m

Chip led
Quang thông

2835/ 3 hàng / 180 bóng
560lm/m 

Quy cách đóng gói cuộn 100 mét/thùng 

Công suất 

Quang thông                                        

Chip led

Nguồn 

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói 

11.5w - 12w/m

900lm - 1000lm/m                                          

5050/ 1 hàng/ 60 bóng

lá đồng  

IP65

cuộn 100 mét / 1 thùng

LED DÂY 3K VH26 - 2835/2 HÀNG/ 180 BÓNG

VH26
Công suất                       

Quang thông

Chip led

Nguồn

Tiêu chuẩn

Độ sáng cao

Quy cách đóng gói 

10w - 11 w/m                          

900 - 990lm/m

2835/2 hàng/ 180 bóng 

lá đồng 

IP65

90lm/w

cuộn 100 mét / 1 thùng

44.800VNĐ/m

LED DÂY 3K VH16 - 5050/1 HÀNG/ 60 BÓNG

VH21N
Công suất                       

Quang thông

Chip led

Nguồn

Tiêu chuẩn

Khoảng cách cắt

Chỉ số hoàn màu

Quy cách đóng gói 

8-9.5w/m             

800 - 950lm/m

2835/2 hàng/ 156 bóng 

lá đồng, chips led đồng 

IP65

16,6cm

Ra=85

cuộn 100 mét / 1 thùng

28.880VNĐ/m
30.900VNĐ/m

LED DÂY 3K VH21N ( 1M/6CUT) - 2835/2 HÀNG/156 BÓNG



Dùng cho VH33, VH26   
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)   

Ruột dẫn Cu 99,99% 
6mm dùng cho VH12 
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

Ruột dẫn Cu 99,99%
Dùng cho VH27 - 5730/ 3 chế độ  
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng 
(mỗi cái đóng vào một túi zip)  

Nguồn led đa năng liền chân kim
Ruột dẫn Cu 99,99% 
Dùng cho các loại dây led có dây nguồn: 
VH28, VH21, VH31,VH32, VH25 
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng 
( mỗi cái đóng vào một túi zip) 

Quy cách đóng gói: 20 chiếc / gói 

Quy cách đóng gói: 20 chiếc / gói 

Dùng cho loại 1 hàng ,2 hàng ,3 hàng 
Quy cách đóng gói: 50 chiếc /gói 

Dùng cho loại 1 hàng ,2 hàng ,3 hàng 
Quy cách đóng gói: 50 chiếc /gói 

Khớp nối thẳng 3K 01
Dùng cho VH33, VH26
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói 

12.500

Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói

Nẹp gắn tường 1 vít ở giữa
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói 

1.500PHỤ KIỆN 
ĐÈN LED DÂY

ƯU ĐIỂM NGUỒN LED VIỆT HÀN 
• Dây đồng nguyên chất 99.99%
• Kháng nước tiêu chuẩn IP65
• Siêu bền, siêu tiện lợi
• Bảo hành 6 tháng

1

2

3

Dây đui trang trí cao cấp 
5 mét 10 đui 

Dây đui trang trí cao cấp
10 mét 20 đui

Dây đui đèn 
trang trí thông minh

Dây nguồn đồng 99.99%, 
nhựa PVC, IP65

Dây nguồn đồng 99.99%, 
nhựa PVC, IP65

 228.000 

420.000 

Ruột dẫn Cu 99,99% 
9mm dùng cho VH28
10.2mm dùng cho VH21 và VH23      
13mm dùng cho VH31 và VH32
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)

Dùng cho VH21 NEW, VH26
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip) 

Liên hệ

Nguồn led 3K 02 cam          
PK NL3K02C

Dùng cho VH33
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)   

Nguồn led 3K 03 cam            
PK NL3k03K

Liên hệ

Dùng cho sản phẩm VH15 dạng kẹp                
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip) 

Liên hệ

Nguồn led 3K 01 kẹp 
PK NL3K01

Nguồn led nháy 3K 04            
PK NLN3K04
Dùng cho VH15 
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng 
( mỗi cái đóng vào một túi zip)   

Liên hệ

Dùng cho VH15; VH21NEW, VH26; VH33
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng 
(mỗi cái đóng vào một túi zip + 2 dây thít)

Liên hệ

Nguồn led thế hệ mới đa năng  
PK- NLTHMDN03

Nguồn led nháy 3K 05            
PK NLN3K05
Dùng cho VH21New
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng 
( mỗi cái đóng vào một túi zip)   

Liên hệ

Dùng cho Vh15
Quy cách đóng gói: 50 chiếc/ gói

12.500

Khớp nối thẳng 3K 02

Dùng cho VH16
Bao gồm điều khiển 
Đơn vị tính : 1 bộ 
Quy cách đóng gói: 1 bộ/1 hộp
Thùng 100 hộp 

12

15

15

16



GIẢI PHÁP TRANG TRÍ
CẢNH QUAN, SÂN VƯỜN, ĐÔ THỊ 

NGUỒN LED TRONG NHÀ

PHỤ KIỆN THANH NHÔM

NGUỒN LED NGOÀI TRỜI

24V 300W

24V 300W

MÃ  SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ CATALOGUE 

N12-70TN Nguồn aladanh 12V 70W (6A) TN Bộ                   135,000 

N12-150TN Nguồn aladanh 12V 150W ( 12.5A) TN Bộ                   192,000 

N12-210TN Nguồn aladanh 12V 210W (17.5A) TN Bộ                   222,000 

N12-300TN Nguồn aladanh 12V 300W ( 25A) TN Bộ                   243,000 

N24-70TN Nguồn aladanh 24V 70W ( 3A) TN Bộ                   135,000 

N24-150TN Nguồn aladanh 24V 150W ( 6.3A) TN Bộ                   192,000 

N24-210TN Nguồn aladanh 24V 210W ( 8.8A) TN Bộ                   222,000 

N24-300TN Nguồn aladanh 24V 300W ( 12.5A) TN Bộ                   243,000 

MÃ  SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ CATALOGUE 

N12-200NT Nguồn aladanh 12V 200W ( 16.6A) NT Bộ                   294,000 

N12-300NT Nguồn aladanh 12V 300W ( 25A) NT Bộ                   386,000 

N12-400NT Nguồn aladanh 12V 400W ( 33.3A) NT Bộ                   466,000 

N24-200NT Nguồn aladanh 24V 200W (8.3A) NT Bộ                   294,000 

N24-300NT Nguồn aladanh 24V 300W (25A ) NT Bộ                   386,000 

N24-400NT Nguồn aladanh 24V 400W (33.3A) NT Bộ                   466,000 

SẢN PHẨM NGUỒN LED - THANH NHÔM 

1. SẢN PHẨM  NGUỒN TRONG NHÀ 

2. SẢN PHẨM NGUỒN NGOÀI TRỜI 

MÃ  SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ CATALOGUE 

N12-70TN Nguồn aladanh 12V 70W (6A) TN Bộ                   135,000 

N12-150TN Nguồn aladanh 12V 150W ( 12.5A) TN Bộ                   192,000 

N12-210TN Nguồn aladanh 12V 210W (17.5A) TN Bộ                   222,000 

N12-300TN Nguồn aladanh 12V 300W ( 25A) TN Bộ                   243,000 

N24-70TN Nguồn aladanh 24V 70W ( 3A) TN Bộ                   135,000 

N24-150TN Nguồn aladanh 24V 150W ( 6.3A) TN Bộ                   192,000 

N24-210TN Nguồn aladanh 24V 210W ( 8.8A) TN Bộ                   222,000 

N24-300TN Nguồn aladanh 24V 300W ( 12.5A) TN Bộ                   243,000 

MÃ  SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ CATALOGUE 

N12-200NT Nguồn aladanh 12V 200W ( 16.6A) NT Bộ                   294,000 

N12-300NT Nguồn aladanh 12V 300W ( 25A) NT Bộ                   386,000 

N12-400NT Nguồn aladanh 12V 400W ( 33.3A) NT Bộ                   466,000 

N24-200NT Nguồn aladanh 24V 200W (8.3A) NT Bộ                   294,000 

N24-300NT Nguồn aladanh 24V 300W (25A ) NT Bộ                   386,000 

N24-400NT Nguồn aladanh 24V 400W (33.3A) NT Bộ                   466,000 

SẢN PHẨM NGUỒN LED - THANH NHÔM 

1. SẢN PHẨM  NGUỒN TRONG NHÀ 

2. SẢN PHẨM NGUỒN NGOÀI TRỜI 

MÃ  SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ CATALOGUE 

N12-70TN Nguồn aladanh 12V 70W (6A) TN Bộ                   135,000 

N12-150TN Nguồn aladanh 12V 150W ( 12.5A) TN Bộ                   192,000 

N12-210TN Nguồn aladanh 12V 210W (17.5A) TN Bộ                   222,000 

N12-300TN Nguồn aladanh 12V 300W ( 25A) TN Bộ                   243,000 

N24-70TN Nguồn aladanh 24V 70W ( 3A) TN Bộ                   135,000 

N24-150TN Nguồn aladanh 24V 150W ( 6.3A) TN Bộ                   192,000 

N24-210TN Nguồn aladanh 24V 210W ( 8.8A) TN Bộ                   222,000 

N24-300TN Nguồn aladanh 24V 300W ( 12.5A) TN Bộ                   243,000 

MÃ  SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ CATALOGUE 

N12-200NT Nguồn aladanh 12V 200W ( 16.6A) NT Bộ                   294,000 

N12-300NT Nguồn aladanh 12V 300W ( 25A) NT Bộ                   386,000 

N12-150NT Nguồn aladanh 24V 150W ( 6.5A) NT Bộ                   270,000 

N24-200NT Nguồn aladanh 24V 200W (8.3A) NT Bộ                   294,000 

N24-300NT Nguồn aladanh 24V 300W (12.5A ) NT Bộ                   386,000 

N24-400NT Nguồn aladanh 24V 400W (16.6A) NT Bộ                   466,000 

SẢN PHẨM NGUỒN LED - THANH NHÔM 

1. SẢN PHẨM  NGUỒN TRONG NHÀ 

2. SẢN PHẨM NGUỒN NGOÀI TRỜI 

N24-300NT Nguồn aladanh 24V 300W (25A ) NT Bộ                  386,000                        202,200 

N24-400NT Nguồn aladanh 24V 400W (33.3A) NT Bộ                  466,000                        244,100 

MÃ  SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ 
CATALOGUE 

 GIÁ
 - 40% -10% -3%  

TN1013A Thanh nhôm 1013 lắp âm KT Cây 2m                 38,000                      19,900 

TN1707N Thanh nhôm 1707 lắp nổi KT Cây 2m                 38,000                      19,900 

TN1707A Thanh nhôm 1707 lắp âm KT Cây 2m                 43,500                      22,800 

Hà Nội , Ngày 27 Tháng 7 Năm 2023 

3. THANH NHÔM 

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 

Giám Đốc 
(đã ký )

Quy cách đóng gói

Chiều dài

Cổng USB, kết nối điện thoại

Điều khiển chế độ ảnh sáng

BDLDD10

199.500VNĐ/ túi

10 mét

 

1bộ/ 1 túi

QUẢ CẦU LED (NGUỒN 24V)

Nguồn điện

Chống nước

Quy cách đóng gói 

285.000VNĐ/quả

24V

IP67

10 quả/ thùng

190.000VNĐ/quả

BỘ ĐÈN LED THIÊN THẦN

Công suất 

Tiêu chuẩn

Độ sáng cao

Quang thông

Quy cách đóng gói 

Có băng dính 2 mặt tiện lợi thi công

11.5w - 12w/m 

IP65 

90lm/w 

1000 lm - 1100 lm/m 

5 mét/ 1 hộp 

43.500VNĐ/ métLED DÁN COB 

ø200

ø300

LED THIÊN THẦN

Nguồn điện

Dây đồng mạ thiếc

189.000VNĐ/dây

24V

95.500VNĐ/dâyLTT24V 10m/ 100 bóng

LTT24V 10m/ 100 bóng

Quy cách đóng gói 1bó /10 mét

Quy cách đóng gói 1bó /20 mét



GIẢI PHÁP DÂY ĐIỆN THẾ HỆ MỚI 
SIÊU CHỐNG CHÁY

CHỐNG CHÁY LAN
Dây có khả năng tự tắt lửa sau khi loại bỏ 
nguồn lửa
CHỊU ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ CAO
Dây chịu được nhiệt độ cao lên tới 120 độ C
ĐỘ BỀN CAO
Chống tia UV & Ozon; chịu được axit và kiềm; 
chịu được va đập, xé và mài mòn
ĐẠT TIÊU CHUẨN ROSH
An toàn với môi trường và sức khỏe con người, 
không chứa chất độc hại
BẢO HÀNH 30 NĂM
Thời gian bảo hành lên tới 30 năm. 

ĐƠN GIÁ 
CHIỀU DÀI 
ĐÓNG GÓI

SỐ SỢI ĐƯỜNG KÍNH SỢI VNĐ/M MET/CUỘN

1 Dây XCm - 1x 1 mm² 32 Ø0,20±0,003 5,520          100m/ hộp

2 Dây XCm - 1x1.5 mm² 48 Ø0,20±0,003 7,850          100m/ hộp

3 Dây XCm - 1x2.5 mm² 80 Ø0,20±0,003 12,300        100m/ hộp

4 Dây XCm - 1x 4 mm² 80 Ø0,25±0,005 18,920        100m/ hộp

5 Dây XCm - 1x 6 mm² 84 Ø0,30±0,005 27,390        100m/ hộp

6 Dây XCm - 1x 10 mm² 150 Ø0,30±0,005 47,400        100m/ hộp

7 Dây XCmo 2x0.75 mm² 24*2 Ø0,20±0,003 8,990          100m/ cuộn

8 Dây XCmo 2x1 mm² 32*2 Ø0,20±0,003 11,390        100m/ cuộn

9 Dây XCmo 2x1,5 mm² 48*2 Ø0,20±0,003 15,890        100m/ cuộn

10 Dây XCmo 2x2.5 mm² 80*2 Ø0,20±0,003 24,680        100m/ cuộn

11 Dây XCmo 2x4 mm² 80*2 Ø0,25±0,005 37,130        100m/ cuộn

12 Dây XCmo  2x6 mm² 84*2 Ø0,30±0,005 56,460        100m/ cuộn

DÂY ĐIỆN ĐÔI - XLPO 
Dây đôi mềm Ovan Cu/XLPO/PVC 

Kết cấu: Ruột đồng - Cách điện XLPO - Vỏ bọc PVC
Màu dây : Cam

DÂY ĐIỆN ĐƠN - XLPO
Dây đơn mềm nhựa XLPO - Cu/ XLPO
Kết cấu: Ruột đồng  - Cách điện XLPO

Màu dây: Cam - Xanh Dương - Đen 

STT TÊN SẢN PHẨM 
KẾT CẤU RUỘT DẪN 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Sử dụng dây điện chống cháy CAVIHAN

Công trình tại Thị Trấn Đại Từ, Thái Nguyên 

Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên Montessori, Phổ Yên 

Nhà Anh Toản - Tdp Yên Mễ -P. Hồng Tiến - Phổ Yên



DÂY ĐỒNG BỆN MẠ THIẾC
TIÊU CHUẨN QUY CÁCH 

DÂY ĐỒNG BỆN + DÂY ĐỒNG TRÁNG THIẾC

AWG SIZE LOẠI ĐỒNG HƯỚNG XOẮN  
TIÊU CHUẨN ĐỘ 

XOẮN MB
(mm)

TIÊU CHUẨN 
ĐƯỜNG KÍNH SỢI 

NHỎ NHẤT
(mm)

34AWG 7/0.06 Hướng S 3÷4   0.06
32AWG 7/0.08 Hướng S 4÷5 0.076

7/0.10 0.096
11/0.08 0.076
7/0.127 Hướng S 0.12
11/0.10 Hướng S 0.096
19/0.08 Hướng S 0.076

11/0.10+500D Hướng S 0.096
27AWG 14/0.10+500D Hướng S 8÷10 0.096

7/0.16 Hướng Z 0.155
20/0.10 Hướng S 0.092
19/0.10 Hướng S 0.092
30/0.08 Hướng S 0.076

30/0.08+1000D Hướng S 8÷9.5 0.074
26/0.10 Hướng S 0.096
11/0.16 Hướng S 0.155
7/0.203 Hướng S 0.193
40/0.08 Hướng S 0.08

23AWG 34/0.10 Hướng S 12÷15 0.098
17/0.16 Hướng S 0.156
34/0.12 Hướng S 0.115

20AWG 26/0.16 Hướng S 30÷32 0.156
18AWG 41/0.16 Hướng S 32÷35 0.159
16AWG 26/0.254 Hướng S 32÷35 0.252
14AWG 41/0.254 Hướng S 36÷38 0.252
12AWG 65/0.254 Hướng S 36÷38 0.252
18AWG 74/0.3 Hướng Z 60 - 63      2.98~3.02 0.298
16AWG 7/0.195 Hướng S 14      0.6~0.65 0.193
14AWG 7/0.175 Hướng S 14      0.6~0.65 0.173

0.5SQmm 16/0.192 Hướng S 28÷30      0.8~1.00 0.19
0.75SQmm 24/0.192 Hướng S 32÷35      1.2~1.5 0.19
1.0SQmm 32/0.192 Hướng S 43÷45      1.3~1.6 0.19
1.5SQmm 30/0.24 Hướng S 48÷50      1.7~1.85 0.238
2.5SQmm 50/0.24 Hướng S 68÷70      1.9~2.25 0.238
4.0SQmm 56/0.28 Hướng S 78÷80      2,6~2.85 0.278
6.0SQmm 84/0.28 Hướng S 100÷103      2,9~3.1 0.278

3.31~3.24

22AWG 18÷20 0.324~0.318

0.259~0.254

0.519~0.509
0.823~0.807

1.31~1.28
2.08~2.04

DIỆN TÍCH MẶT 
CẮT DÂY ĐỒNG 

BỆN
UL

0.020~0.0197
0.0324~0.0318

30AWG Hướng S 7÷8 0.0507~0.0497

26AWG
10÷12

0.128~0.126

24AWG 12÷15 0.205~0.201

28AWG 8÷10 0.0804~0.0790

0.102~0.100



• Tất cả các sản phẩm của Việt Hàn đều trải qua quá trình sản xuất, chế tạo được kiểm soát chặt chẽ từ những 
nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất cũng như kiểm tra nghiêm ngặt khi xuất kho đảm bảo chất 
lượng tốt nhất đến tay người khách hàng.

• Nhờ sớm áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý chất lượng, Việt Hàn đã kiểm soát tốt mục tiêu chiến lược, quá 
trình sản xuất, giúp Công ty nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí.

DỤNG CỤ KIỂM TRA 

• Máy kiểm tra ngắn mạch
• Máy đo điện trở cách điện
• Nguồn điện DC
• Đồng hồ đo đa năng
• Máy kiểm tra điện trở DC thấp

• Máy kiểm tra điện áp cao AC
• Máy kiểm tra tuổi thọ
• Máy kiểm tra Fluke

• Máy thử uốn cáp
• Máy đo độ bền kéo 
• Máy kiểm tra độ bền kéo




